
STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh GT DT Đối tượng
Chính sách được 

hưởng

Học kì còn 

thiếu HS
Ghi chú

1 QH-2018-I/CQ-K2 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam Thu lao DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

2 QH-2018-I/CQ-K2 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam Thu Lao DTTS, hộ nghèo Miễn HP HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

3 QH-2018-I/CQ-R 18021299 Đào Huyền Trang 28/11/2000 Nữ Thái
DTTS, ở khu vực III, vùng 

DT, vùng núi
Giảm 70% HP HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

4
QH-2019-I/CQ-ĐA-

CLC2
19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Nam Tày

DTTS, ở khu vực III, vùng 

DT, vùng núi

Giảm 70% HP 

TT23
HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

5
QH-2019-I/CQ-ĐA-

CLC2
19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Nam Tày

DTTS ở vùng đặc biệt khó 

khăn

Giảm 70% HP 

TT23
HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

6
QH-2020-I/CQ-T-

CLC
20020351 Nông Văn Mạnh 06/10/2001 Nam Tày DTTS, hộ nghèo

Miễn HP (QĐ 

TT23)
HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

7 QH-2020-I/CQ-J 20020437 Hoàng Hải Lý 08/05/2002 Nữ Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP HKI 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

8 QH-2020-I/CQ-AG 20020547 Hà Văn Mạnh 14/08/2002 Nam Thái
DTTS, ở khu vực III, vùng 

DT, vùng núi
Giảm 70% HP HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

9 QH-2020-I/CQ-A-G 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Nam Mường
DTTS, ở khu vực III, vùng 

DT, vùng núi
Giảm 70% HP HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

10 QH-2020-I/CQ-K 20020699 Phạm Ngọc Nhất 07/12/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP HKI 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

11 QH-2021-I/CQ-C-D 21020037 Nguyễn Đức Thuận 01/01/2003 Nam Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP HKI 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

12 QH-2021-I/CQ-XD1 21021148 Nguyễn Tiến Anh 25/12/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP HKI 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

13
QH-2021-I/CQ-N-

CLC
21021505 Nguyễn Việt Hùng 21/09/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ

Giảm 50% HP 

TT23
HKII 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

14
QH-2021-I/CQ-ĐA-

CLC2
21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 Nữ Kinh Con cán bộ bị TNLĐ

Giảm 50% HP 

TT23
HKII 21-22 Hồ sơ làm 1 lần
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